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CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 do Quốc hội ban hành;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.
- Thông tư số 05/2015/ TT-BKHĐT ngày 16/06/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa;

- Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
- Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh;

- Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/09/2015 giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu;

- Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

- Quyết định số 1445/QĐ-BGDĐT ngày 26/04/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân cấp trong quản lý đầu tư, mua sắm tài sản, cải tạo và sửa chữa thường xuyên công trình xây dựng cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
- Công văn số 2683/BKHĐT-QLĐT ngày 26/04/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu.

GIỚI THIỆU VỀ CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

	TT
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Hạn mức gói thầu sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên
	Hạn mức gói thầu sử dụng nguồn kinh phí dự án đầu tư

	1
	Đấu thầu rộng rãi
	> 2 tỷ
	≥ 5 tỷ

	2
	Chào hàng cạnh tranh 
	200 triệu đến 2 tỷ 
	< 5 tỷ 

	3
	Chào hàng cạnh tranh rút gọn 
	100 đến dưới 200 triệu 
	< 500 triệu 

	4
	Chỉ định thầu 
	20 đến dưới 100 triệu 
	1) < 500 triệu đối với các gói thầu cung cấp dịch vụ (tư vấn + phi tư vấn)
2) <1 tỷ đối với gói thầu mua sắm hàng hoá

	5
	Chỉ định thầu rút gọn 
	
	


1.  Đấu thầu rộng rãi
Đấu thầu rộng rãi là hình thức đấu thầu không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự.
Đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho các gói thầu tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hàng hoá, dịch vụ có giá trị trên 2 tỷ đồng nếu sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên, từ 5 tỷ đồng trở lên nếu sử dụng nguồn kinh phí dự án đầu tư từ các Chương trình, dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn ODA.
2.  Chào hàng cạnh tranh 
Chào hàng cạnh tranh là hình thức đấu thầu không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự nhưng có yêu cầu kĩ thuật đơn giản hơn và quy mô nhỏ hơn so với hình thức đấu thầu rộng rãi.

Chào hàng cạnh tranh được áp dụng cho các gói thầu phi tư vấn, mua sắm hàng hàng hoá, dịch vụ có giá trị từ 200 triệu đến 2 tỷ đồng nếu sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên, dưới 5 tỷ đồng nếu sử dụng nguồn kinh phí dự án đầu tư từ các Chương trình, dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn ODA.

3.  Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Chào hàng cạnh tranh rút gọn là hình thức đấu thầu không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự nhưng có yêu cầu kĩ thuật đơn giản hơn và quy mô nhỏ hơn so với hình thức Chào hàng cạnh tranh.

Chào hàng cạnh tranh rút gọn được áp dụng cho các gói thầu phi tư vấn, mua sắm hàng hàng hoá, dịch vụ có giá trị từ 100 triệu đến dưới 200 triệu đồng nếu sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên, dưới 500 triệu đồng nếu sử dụng nguồn kinh phí dự án đầu tư từ các Chương trình, dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn ODA.
4.  Chỉ định thầu 
Chỉ định thầu là hình thức lựa chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu để thương thảo và ký kết hợp đồng. Nhà thầu được lựa chọn có những điều kiện nhất định mà những nhà thầu khác không đáp ứng được.
Chỉ định thầu được áp dụng cho các gói thầu tư vấn, phi tư vấn, dịch vụ có giá trị từ 20 đến dưới 100 triệu nếu sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên, dưới 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa nếu sử dụng nguồn kinh phí dự án đầu tư từ các Chương trình, dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn ODA.
5.  Chỉ định thầu rút gọn

Chỉ định thầu rút gọn là hình thức lựa chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu để thương thảo và ký kết hợp đồng. Nhà thầu được lựa chọn có những điều kiện nhất định mà những nhà thầu khác không đáp ứng được. Các thủ tục thực hiện của hình thức này đơn giản hơn so với hình thức Chỉ định thầu.
Chỉ định thầu rút gọn được áp dụng cho các gói thầu tư vấn, phi tư vấn, dịch vụ, mua sắm hàng hoá có giá trị từ 20 đến dưới 100 triệu nếu sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên, dưới 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa nếu sử dụng nguồn kinh phí dự án đầu tư từ các Chương trình, dự án sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hoặc nguồn vốn ODA.
QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÁC GÓI THẦU 
6.  Quy trình thực hiện các gói thầu theo hình thức Đấu thầu rộng rãi và Chào hàng cạnh tranh 
	TT
	Các bước hoạt động
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Đơn vị tham gia
	Cấp phê duyệt
	Kết quả/ sản phẩm
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Làm đơn đề nghị và Thẩm định giá hàng hoá
	Phòng KH-TC
	Phòng KHCN, Phòng Quản trị, đơn vị đề nghị
	Công ty có chức năng thẩm định giá
	 
	Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo thẩm định
	Theo hợp đồng (thường 30 ngày)
	 

	2
	Làm tờ trình xin phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	Phòng KHCN
	Phòng KH-TC, Phòng Quản trị
	Đơn vị thụ hưởng dự án
	Cơ quan chủ quản
	Tờ trình 
	Trong vòng 3 ngày
	 

	3
	Thẩm định và phê duyệt dự toán và  kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	 
	 
	 
	Cơ quan chủ quản
	Quyết định 
	Trong vòng  25 ngày
	Điều 12, Luật đấu thầu

	4
	Đăng tải kế Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
	Phòng KHCN
	 
	 
	Ban Quản trị hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
	Thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và báo đấu thầu
	Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi có QĐ phê duyệt
	Điều 8, Nghị định 63

	5
	Thành lập: 1) Bên mời thầu;  2) Tổ chuyên gia; 3) Tổ thẩm định; 4) Tổ xây dựng HSMT, HSYC, E-HSMT
	Phòng KHCN
	Phòng KH-TC
	Đơn vị thụ hưởng dự án
	Hiệu trưởng
	Quyết định
	Trong vòng 3 ngày
	 

	6
	Xây dựng HSMT, HSYC, E-HSMT
	Tổ xây dựng HSMT, HSYC, E-HSMT
	Bên mời thầu, Đơn vị thụ hưởng 
	 
	 
	HSMT, HSYC, E-HSMT
	Trong vòng 30 ngày
	 

	7
	Lập tờ trình thẩm định HSMT, HSYC, E-HSMT
	Bên mời thầu
	 
	 
	 
	Tờ trình phê duyệt HSMT, HSYC, E-HSMT
	01 ngày
	 

	8
	Thẩm định HSMT, HSYC, E-HSMT
	Tổ thẩm định 
	 
	 
	 
	Báo cáo thẩm định HSMT, HSYC, E-HSMT
	Trong vòng 20 ngày
	Điều 12, Luật đấu thầu

	9
	Phê duyệt HSMT, HSYC
	 
	 
	 
	Hiệu trưởng
	Quyết định phê duyệt HSMT, HSYC, E-HSMT
	Trong vòng 10 ngày
	Điều 12, Luật đấu thầu

	10
	Đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 
	Bên mời thầu
	 
	 
	Ban Quản trị hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
	Thông báo mời thầu được đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và báo đấu thầu (01 số)
	Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi có QĐ phê duyệt, HSMT, E-HSMT, HSYC chỉ được phát hành sau 3 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông tin lên hệ thống đấu thầu quốc gia, nếu đấu thầu qua mạng thì được phát hành ngay khi đăng tải Thông báo mời thầu
	Điều 8, Nghị định 63

	11
	Phát hành (bán) HSMT, HSYC, E-HSMT 
	Bên mời thầu
	 
	Các nhà thầu
	 
	Danh sách nhà thầu nhận HSMT, HSYC (đấu thầu qua mạng thì không cần)
	Tối thiểu 05 ngày làm việc với phương thức chào hàng cạnh tranh, tối thiểu 10 ngày làm việc với đấu thầu rộng rãi) 
	Điều 12, Luật đấu thầu

	12
	Tổ chức mở thầu 
	Bên mời thầu
	Các đơn vị liên quan trong trường
	Các nhà thầu
	 
	Biên bản đóng thầu và Biên bản mở thầu (Nếu đấu thầu qua mạng thì  Biên bản mở thầu sẽ tự động được hệ thống cập nhật và không cần phải có Biên bản đóng thầu) 
	1 ngày
	 

	13
	Đánh giá HSDT, HSĐX, E-HSDT
	Tổ chuyên gia 
	Đại diện đơn vị thụ hưởng
	 
	 
	Phiếu đánh giá thầu của từng chuyên gia
	Trong vòng 45 ngày với đấu thầu rộng rãi, 20 ngày với chào hàng cạnh tranh
	Điều 12, Luật đấu thầu; Điều 58, Nghị định 63

	14
	Thương thảo, đàm phán với nhà thầu có khả năng trúng thầu
	Bên mời thầu
	Đại diện đơn vị thụ hưởng 
	Các nhà thầu
	Hiệu trưởng
	Biên bản thương thảo hợp đồng
	1 ngày
	 

	15
	Lập Báo cáo kết quả đánh giá HSDT, HSĐX, E-HSDT
	Tổ chuyên gia,
	Bên mời thầu
	 
	 
	Báo cáo đánh giá HSDT, HSĐX, E-HSDT
	Trong vòng 3 ngày kể từ khi Tổ chuyên gia đánh giá xong
	 

	16
	Lập Tờ trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	Bên mời thầu
	 
	 
	 
	Tờ trình
	1 ngày
	 

	17
	Lập Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	Tổ thẩm định 
	 
	 
	 
	Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	Trong vòng 20 ngày với đấu thầu rộng rãi, 07 ngày với chào hàng cạnh tranh
	Điều 12, Luật đấu thầu; Điều 58, Nghị định 63

	18
	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
	 
	 
	 
	Hiệu trưởng
	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
	Trong vòng 10 ngày với đấu thầu rộng rãi, 05 ngày với chào hàng cạnh tranh
	Điều 12, Luật đấu thầu; Điều 58, Nghị định 63

	19
	Làm và gửi Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tới các nhà thầu (kể cả nhà thầu không trúng thầu) (Nếu đấu thầu qua mạng thì chỉ cần làm Công văn chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng gửi nhà thầu trúng thầu)
	Bên mời thầu
	 
	 
	Hiệu trưởng
	Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (Nếu đấu thầu qua mạng là: Công văn chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng) 
	Trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ khi có QĐ phê duyệt
	Điều 12, Luật đấu thầu

	20
	Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 
	Bên mời thầu
	 
	 
	Ban Quản trị hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
	Kết quả lựa chọn nhà thầu   được đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và báo đấu thầu (01 số)
	Trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ khi có QĐ phê duyệt
	Điều 8, Nghị định 63

	21
	Hoàn thiện và kí kết hợp đồng với nhà thầu
	Bên mời thầu
	 
	 
	Hiệu trưởng
	Hợp đồng được kí kết giữa Trường và Nhà thầu
	Do Trường và nhà thầu thoả thuận, thông thường trong vòng 7 ngày kể từ khi nhà thầu nhận được công văn thông báo trúng thầu
	 

	22
	Giám sát việc thực hiện hợp đồng 
	Bên mời thầu, tư vấn giám sát (nếu có)
	Đơn vị thụ hưởng 
	 
	 
	Theo dõi việc thực hiện hợp đồng
	 
	 

	23
	Bàn giao, nghiệm thu hàng hóa
	Bên mời thầu
	Phòng KHCN, Phòng KHTC, 
Đại diện đơn vị thụ hưởng 
	Nhà thầu
	Ban giám hiệu
	Biên bản bàn giao, nghiệm thu hàng hóa
	Theo lịch thoả thuận giữa Trường và nhà thầu
	 

	24
	Bảng xác định giá trị khối lượng công việc
	Bên mời thầu
	Phòng KHCN, Phòng KHTC, 
Đại diện đơn vị thụ hưởng 
	Nhà thầu
	Ban giám hiệu
	Bảng xác định giá trị khối lượng công việc theo mẫu quy định
	Theo lịch thoả thuận giữa Trường và nhà thầu
	 

	25
	Thanh lý, quyết toán hợp đồng 
	Bên mời thầu
	Phòng KHCN, KH-TC
	Nhà thầu
	Hiệu trưởng
	Thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính và các giấy tờ khác kèm theo (CO, CQ, biên bản xác nhận khối lượng công việc…)
	Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán
	 

	26
	Làm việc với thanh tra, kiểm toán
	BGH
	Phòng KHCN, KH-TC
	 
	 
	Kết quả thanh tra, kiểm toán
	02 tuần đến 01 tháng
	 


7.  Quy trình thực hiện các gói thầu theo hình thức Chào hàng cạnh tranh rút gọn

	TT
	Các bước hoạt động
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Đơn vị tham gia
	Cấp phê duyệt
	Kết quả/ sản phẩm
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Làm đơn đề nghị và Thẩm định giá hàng hoá
	Phòng KH-TC
	Phòng KHCN, Phòng Quản trị, đơn vị đề nghị
	Công ty có chức năng thẩm định giá
	 
	Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo thẩm định
	Theo hợp đồng (thường 30 ngày)
	 

	2
	Làm tờ trình xin phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	Phòng KHCN
	Phòng KH-TC, Phòng Quản trị
	Đơn vị thụ hưởng dự án
	 
	Tờ trình 
	Trong vòng 3 ngày
	 

	3
	Thẩm định và phê duyệt dự toán và  kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	 
	 
	 
	Cơ quan chủ quản hoặc Hiệu trưởng
	Quyết định 
	Trong vòng  25 ngày
	Điều 12, Luật đấu thầu

	4
	Đăng tải kế Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
	Phòng KHCN
	 
	 
	Ban Quản trị hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
	Thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và báo đấu thầu
	Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi có QĐ phê duyệt
	Điều 8, Nghị định 63

	5
	Thành lập: 1) Bên mời thầu;  2) Tổ chuyên gia; 3) Tổ thẩm định; 4) Tổ xây dựng YCBG
	Phòng KHCN
	Phòng KH-TC
	Đơn vị thụ hưởng dự án
	Hiệu trưởng
	Quyết định
	Trong vòng 3 ngày
	 

	6
	Xây dựng YCBG
	Tổ xây dựng YCBG
	Bên mời thầu, Đơn vị thụ hưởng 
	 
	 
	YCBG
	Trong vòng 30 ngày
	 

	7
	Lập tờ trình thẩm định YCBG
	Bên mời thầu
	 
	 
	 
	Tờ trình phê duyệt YCBG
	1 ngày
	 

	8
	Thẩm định YCBG
	Tổ thẩm định 
	 
	 
	 
	Báo cáo thẩm định YCBG
	Trong vòng 20 ngày
	Điều 12, Luật đấu thầu

	9
	Phê duyệt YCBG
	 
	 
	 
	Hiệu trưởng
	Quyết định phê duyệt YCBG
	Trong vòng 10 ngày
	Điều 12, Luật đấu thầu

	10
	Đăng tải thông báo mời chào hàng lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 
	Phòng KHCN
	 
	 
	Ban Quản trị hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
	Thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và báo đấu thầu
	Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi có QĐ phê duyệt
	Điều 8, Nghị định 63

	11
	Phát hành YCBG
	Bên mời thầu
	 
	Các nhà thầu
	 
	Danh sách nhà thầu nhận YCBG
	Tối thiểu 03 ngày làm việc 
	Điều 59, Nghị định 63

	12
	Tổ chức mở thầu 
	Bên mời thầu
	Các đơn vị liên quan trong trường
	Các nhà thầu
	 
	Biên bản đóng thầu và Biên bản mở thầu (Nếu đấu thầu qua mạng thì  Biên bản mở thầu sẽ tự động được hệ thống cập nhật và không cần phải có Biên bản đóng thầu) 
	1 ngày
	 

	13
	Đánh giá HSBG
	Tổ chuyên gia 
	Đại diện đơn vị thụ hưởng
	 
	 
	Phiếu đánh giá thầu của từng chuyên gia
	Trong vòng 10 ngày
	Điều 59, Nghị định 63

	14
	Thương thảo, đàm phán với nhà thầu có khả năng trúng thầu
	Bên mời thầu
	Đại diện đơn vị thụ hưởng 
	Các nhà thầu
	Hiệu trưởng
	Biên bản thương thảo hợp đồng
	1 ngày
	 

	15
	Lập Báo cáo kết quả đánh giá HSBG
	Tổ chuyên gia,
	Bên mời thầu
	 
	 
	Báo cáo đánh giá HSBG
	Trong vòng 3 ngày kể từ khi Tổ chuyên gia chấm xong
	 

	16
	Lập Tờ trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	Bên mời thầu
	 
	 
	 
	Tờ trình
	1 ngày
	 

	17
	Lập Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	Tổ thẩm định 
	 
	 
	 
	Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	Trong vòng 4 ngày làm việc
	Điều 59, Nghị định 63

	18
	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
	 
	 
	 
	Hiệu trưởng
	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
	Trong vòng 3 ngày làm việc
	Điều 59, Nghị định 63

	19
	Làm và gửi Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tới các nhà thầu (kể cả nhà thầu không trúng thầu)
	Bên mời thầu
	 
	 
	Hiệu trưởng
	Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
	Trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ khi có QĐ phê duyệt
	Điều 12, Luật đấu thầu

	20
	Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 
	Bên mời thầu
	 
	 
	Ban Quản trị hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
	Kết quả lựa chọn nhà thầu   được đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và báo đấu thầu (01 số)
	Trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ khi có QĐ phê duyệt
	Điều 8, Nghị định 63

	21
	Hoàn thiện và kí kết hợp đồng với nhà thầu
	Bên mời thầu
	 
	 
	Hiệu trưởng
	Hợp đồng được kí kết giữa Trường và Nhà thầu
	Do Trường và nhà thầu thoả thuận, thông thường trong vòng 7 ngày kể từ khi nhà thầu nhận được công văn thông báo trúng thầu
	 

	22
	Giám sát việc thực hiện hợp đồng 
	Bên mời thầu, tư vấn giám sát (nếu có)
	Đơn vị thụ hưởng 
	 
	 
	Theo dõi việc thực hiện hợp đồng
	 
	 

	23
	Bàn giao, nghiệm thu hàng hóa
	Bên mời thầu
	Phòng KHCN, Phòng KHTC, 
Đại diện đơn vị thụ hưởng 
	Nhà thầu
	Ban giám hiệu
	Biên bản bàn giao, nghiệm thu hàng hóa
	Theo lịch thoả thuận giữa Trường và nhà thầu
	 

	24
	Bảng xác định giá trị khối lượng công việc
	Bên mời thầu
	Phòng KHCN, Phòng KHTC, 
Đại diện đơn vị thụ hưởng 
	Nhà thầu
	Ban giám hiệu
	Bảng xác định giá trị khối lượng công việc theo mẫu quy định
	Theo lịch thoả thuận giữa Trường và nhà thầu
	 

	25
	Thanh lý, quyết toán hợp đồng 
	Bên mời thầu
	Phòng KHCN, KH-TC
	Nhà thầu
	Hiệu trưởng
	Thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính và các giấy tờ khác kèm theo (CO, CQ, biên bản xác nhận khối lượng công việc…)
	Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán
	 

	26
	Làm việc với thanh tra, kiểm toán
	BGH
	Phòng KHCN, KH-TC
	 
	 
	Kết quả thanh tra, kiểm toán
	02 tuần đến 01 tháng
	 


8.  Quy trình thực hiện các gói thầu theo hình thức Chỉ định thầu

	TT
	Các bước hoạt động
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Đơn vị tham gia
	Cấp phê duyệt
	Kết quả/ sản phẩm
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Làm đơn đề nghị và Thẩm định giá hàng hoá
	Phòng KH-TC
	Phòng KHCN, Phòng Quản trị, đơn vị đề nghị
	Công ty có chức năng thẩm định giá
	 
	Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo thẩm định
	Theo hợp đồng (thường 30 ngày)
	 

	2
	Làm tờ trình xin phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	Phòng KHCN
	Phòng KH-TC, Phòng Quản trị
	Đơn vị thụ hưởng dự án
	 
	Tờ trình 
	Trong vòng 3 ngày
	 

	3
	Thẩm định và phê duyệt dự toán và  kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	 
	 
	 
	Cơ quan chủ quản hoặc Hiệu trưởng
	Quyết định 
	Trong vòng  25 ngày
	Điều 12, Luật đấu thầu

	4
	Đăng tải kế Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
	Phòng KHCN
	 
	 
	Ban Quản trị hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
	Thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và báo đấu thầu
	Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi có QĐ phê duyệt
	Điều 8, Nghị định 63

	5
	Thành lập: 1) Bên mời thầu;  2) Tổ chuyên gia; 3) Tổ thẩm định kèm theo chứng chỉ đấu thầu của từng thành viên; 4) Tổ xây dựng HSYC
	Phòng KHCN
	Phòng KH-TC
	Đơn vị thụ hưởng dự án
	Hiệu trưởng
	Quyết định
	Trong vòng 3 ngày
	 

	6
	Xây dựng HSYC
	Tổ xây dựng HSYC
	Bên mời thầu, Đơn vị thụ hưởng 
	 
	 
	HSYC
	Trong vòng 30 ngày
	 

	7
	Lập tờ trình thẩm định HSYC
	Bên mời thầu
	 
	 
	 
	Tờ trình phê duyệt HSYC
	1 ngày
	 

	8
	Thẩm định HSYC
	Tổ thẩm định 
	 
	 
	 
	Báo cáo thẩm định HSYC
	Trong vòng 20 ngày
	Điều 12, Luật đấu thầu

	9
	Phê duyệt HSYC
	 
	 
	 
	Hiệu trưởng
	Quyết định phê duyệt HSYC
	Trong vòng 10 ngày
	Điều 12, Luật đấu thầu

	10
	Phát hành HSYC
	Bên mời thầu
	 
	Các nhà thầu
	 
	Danh sách nhà thầu nhận HSYC
	Tối thiểu 05 ngày làm việc 
	Điều 12, Luật đấu thầu

	11
	Tiếp nhận HSĐX
	Bên mời thầu
	 
	Các nhà thầu
	 
	Biên bản đóng thầu và Biên bản mở thầu
	1 ngày
	 

	12
	Đánh giá HSĐX
	Tổ chuyên gia 
	Đại diện đơn vị thụ hưởng
	 
	 
	Phiếu đánh giá thầu của từng chuyên gia
	Trong vòng 45 ngày với đấu thầu rộng rãi, 30 ngày với chào hàng cạnh tranh
	Điều 12, Luật đấu thầu

	13
	Thương thảo, đàm phán với nhà thầu
	Bên mời thầu
	Đại diện đơn vị thụ hưởng 
	Các nhà thầu
	Hiệu trưởng
	Biên bản thương thảo hợp đồng
	1 ngày
	 

	14
	Lập Báo cáo kết quả đánh giá HSĐX
	Tổ chuyên gia,
	Bên mời thầu
	 
	 
	Báo cáo đánh giá HSĐX
	Trong vòng 3 ngày kể từ khi Tổ chuyên gia đánh giá xong
	 

	15
	Lập Tờ trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	Bên mời thầu
	 
	 
	 
	Tờ trình
	1 ngày
	 

	16
	Lập Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	Tổ thẩm định 
	 
	 
	 
	Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	Trong vòng 20 ngày
	Điều 12, Luật đấu thầu

	17
	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
	 
	 
	 
	Hiệu trưởng
	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
	Trong vòng 10 ngày
	Điều 12, Luật đấu thầu

	18
	Làm và gửi Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tới các nhà thầu
	Bên mời thầu
	 
	 
	Hiệu trưởng
	Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
	Trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ khi có QĐ phê duyệt
	Điều 12, Luật đấu thầu

	19
	Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 
	Bên mời thầu
	 
	 
	Ban Quản trị hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
	Kết quả lựa chọn nhà thầu   được đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và báo đấu thầu (01 số)
	Trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ khi có QĐ phê duyệt
	Điều 8, Nghị định 63

	20
	Hoàn thiện và kí kết hợp đồng với nhà thầu
	Bên mời thầu
	 
	 
	Hiệu trưởng
	Hợp đồng được kí kết giữa Trường và Nhà thầu
	Do Trường và nhà thầu thoả thuận, thông thường trong vòng 7 ngày kể từ khi nhà thầu nhận được công văn thông báo trúng thầu
	 

	21
	Giám sát việc thực hiện hợp đồng 
	Bên mời thầu, tư vấn giám sát (nếu có)
	Đơn vị thụ hưởng 
	 
	 
	Theo dõi việc thực hiện hợp đồng
	 
	 

	22
	Bàn giao, nghiệm thu hàng hóa
	Bên mời thầu
	Phòng KHCN, Phòng KHTC, 
Đại diện đơn vị thụ hưởng 
	Nhà thầu
	Ban giám hiệu
	Biên bản bàn giao, nghiệm thu hàng hóa
	Theo lịch thoả thuận giữa Trường và nhà thầu
	 

	23
	Bảng xác định giá trị khối lượng công việc
	Bên mời thầu
	Phòng KHCN, Phòng KHTC, 
Đại diện đơn vị thụ hưởng 
	Nhà thầu
	Ban giám hiệu
	Bảng xác định giá trị khối lượng công việc theo mẫu quy định
	Theo lịch thoả thuận giữa Trường và nhà thầu
	 

	24
	Thanh lý, quyết toán hợp đồng 
	Bên mời thầu
	Phòng KHCN, KH-TC
	Nhà thầu
	Hiệu trưởng
	Thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính và các giấy tờ khác kèm theo (CO, CQ, biên bản xác nhận khối lượng công việc…)
	Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán
	 

	25
	Làm việc với thanh tra, kiểm toán
	BGH
	Phòng KHCN, KH-TC
	 
	 
	Kết quả thanh tra, kiểm toán
	02 tuần đến 01 tháng
	 


9.  Quy trình thực hiện các gói thầu theo hình thức Chỉ định thầu rút gọn

	TT
	Các bước hoạt động
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Đơn vị tham gia
	Cấp phê duyệt
	Kết quả/ sản phẩm
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Làm đơn đề nghị kèm dự toán kinh phí và 03 báo giá
	Phòng KH-TC
	Phòng KHCN, Phòng Quản trị, đơn vị đề nghị
	 
	Hiệu trưởng
	Dự toán kinh phí
	Đơn vị chủ động thực hiện
	 

	2
	Thành lập Tổ chuyên gia, thẩm định thầu
	Phòng KHCN
	Phòng KH-TC
	 
	Hiệu trưởng
	Quyết định 
	01 ngày
	 

	3
	Làm tờ trình xin phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	Phòng KHCN
	Phòng KH-TC, đơn vị thụ hưởng
	 
	 
	Tờ trình 
	Trong vòng 3 ngày
	 

	4
	Phê duyệt dự toán và  kế hoạch lựa chọn nhà thầu
	 
	 
	 
	Hiệu trưởng
	Quyết định 
	Trong vòng  5 ngày
	Điều 12, Luật đấu thầu

	5
	Đăng tải kế Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
	Phòng KHCN
	 
	 
	Ban Quản trị hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
	Thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và báo đấu thầu
	Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi có QĐ phê duyệt
	Điều 8, Nghị định 63

	6
	Thương thảo, đàm phán với nhà thầu
	Phòng KHCN, KHTC
	Đại diện đơn vị thụ hưởng 
	Các nhà thầu
	Hiệu trưởng
	Biên bản thương thảo hợp đồng
	01 ngày
	 

	7
	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
	 
	 
	 
	Hiệu trưởng
	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
	Trong vòng 10 ngày
	Điều 12, Luật đấu thầu

	8
	Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 
	Phòng KHCN
	 
	 
	Ban Quản trị hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
	Kết quả lựa chọn nhà thầu   được đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và báo đấu thầu (01 số)
	Trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ khi có QĐ phê duyệt
	Điều 8, Nghị định 63

	9
	Hoàn thiện và kí kết hợp đồng với nhà thầu
	Phòng KHCN, KHTC, nhà thầu
	 
	 
	Hiệu trưởng
	Hợp đồng được kí kết giữa Trường và Nhà thầu
	Do Trường và nhà thầu thoả thuận, thông thường trong vòng 7 ngày kể từ khi nhà thầu nhận được công văn thông báo trúng thầu
	 

	10
	Giám sát việc thực hiện hợp đồng 
	Phòng KHCN, đơn vị thụ hưởng
	 
	 
	 
	Theo dõi việc thực hiện hợp đồng
	 
	 

	11
	Bàn giao, nghiệm thu hàng hóa
	Phòng KHCN, Phòng KHTC, 
Đại diện đơn vị thụ hưởng
	 
	Nhà thầu
	 
	Biên bản bàn giao, nghiệm thu hàng hóa
	Theo lịch thoả thuận giữa Trường và nhà thầu
	 

	12
	Bảng xác định giá trị khối lượng công việc
	Bên mời thầu
	Phòng KHCN, Phòng KHTC, 
Đại diện đơn vị thụ hưởng 
	Nhà thầu
	Ban giám hiệu
	Bảng xác định giá trị khối lượng công việc theo mẫu quy định
	Theo lịch thoả thuận giữa Trường và nhà thầu
	 

	13
	Thanh lý, quyết toán hợp đồng 
	Phòng KHCN, KH-TC, Đại diện đơn vị thụ hưởng
	 
	Nhà thầu
	Hiệu trưởng
	Thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính và các giấy tờ khác kèm theo (CO, CQ, biên bản xác nhận khối lượng công việc…)
	Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán
	 

	14
	Làm việc với thanh tra, kiểm toán
	BGH
	Phòng KHCN, KH-TC
	 
	 
	Kết quả thanh tra, kiểm toán
	02 tuần đến 01 tháng
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